
Tuần 3 (Từ ngày 18/9 đến ngày 22/9/2023)      Lớp 5A5 

Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

 

 

 

 

Hai 

18/9 

Sáng 

1 
9 

Chào cờ 
Sinh hoạt dưới cờ: Hoạt động Tuyên 

truyền giao thông 

 

2 5 Tập đọc Lòng dân BGĐT 

3 11 Toán Luyện tập BGĐT 

4 3 Kĩ thuật Sử dụng điện thoại (Tiết 1) BGĐT 

Chiều 

5 3 Lịch sử Bài 3: Cuộc phản công ở kinh thành Huế BGĐT 

6 11 HDH Củng cố và mở rộng kiến thức BGĐT; BP 

7 
10 

Thư viện 
Đọc sách thư viện Sách, 

truyện 

     

 

 

 

 

Ba 

19/9 

Sáng 

1 
5 

Tập làm văn 
Luyện tập tả cảnh 

 

BGĐT 

2 12 Toán Luyện tập chung BGĐT 

3 5 LTVC Mở rộng vốn từ: Nhân dân BGĐT 

4 

3 

Âm nhạc 

- Tập đọc nhạc: TĐN số 1 

(không có lời) 

- Phách, ô nhịp, vạch nhịp. 

 

Chiều 

5 
3 

Khoa học 
Bài 5: Cần làm gì để cả mẹ và em bé đều 

khoẻ? 

BGĐT 

6 5 HDH Củng cố và mở rộng kiến thức BGĐT; BP 

7 
12 

Tiếng Anh 
Unit 2: I always get up early. How about 

you? - Lesson 2 

 

8 5 GDTC Bài 5: Trò chơi: “Ai nhanh và khéo hơn”  

 

 

 

 

Tư 

20/9 

Sáng 

1 6 Tập đọc Lòng dân (Tiếp theo) BGĐT 

2 13 Toán Luyện tập chung BGĐT; BP 

3 3 Địa lí Khí hậu BGĐT 

4 
11 

HĐNGCK 
HĐNGCK: Giáo dục ATGT: Bài 3: Tham 

gia giao thông đường hàng không an toàn 

BGĐT 

Chiều 

5 5 Mĩ thuật Chân dung tự họa  

6 13 HDH Củng cố và mở rộng kiến thức BGĐT 

7 6 Tin học Luyện tập về từ đồng nghĩa  

8 
10 Tiếng Anh 

LK 

Unit 2.2: I get up early. How about you?  

 

 

 

 

 

Sáng 

1 
6 

GDTC 
Bài 6: Động tác vặn mình của bài thể dục phát 

triển chung – Trò chơi 

 

2 6 LTVC Luyện tập về từ đồng nghĩa BGĐT 

3 14 Toán Luyện tập chung BGĐT 

4 6 Tin học Luyện tập về từ đồng nghĩa  



Năm 

21/9 

Chiều 

5 
6 

Tiếng Anh 
Unit 2: I always get up early. How about 

you? - Lesson 3 

 

6 3 Chính tả Nhớ - Viết: Thư gửi các học sinh BGĐT; BP 

7 
3 

Đạo đức 
Bài 2: Có trách nhiệm về việc làm của 

mình (tiết 2) 

BGĐT 

8 14 HDH Củng cố và mở rộng kiến thức BGĐT; BP 

 

 

 

 

 

Sáu 

22/9 

Sáng 

1 6 Tập làm văn Luyện tập tả cảnh BGĐT 

2 
6 Tiếng Anh 

LK 

Unit 2.2: I get up early. How about you?  

3 15 Toán Ôn tập về giải toán BGĐT 

4  Kể chuyện Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia BGĐT 

Chiều 

5 6 Khoa học Bài 6: Từ lúc mới sinh đến tuổi dậy thì BGĐT 

6 15 HDH Củng cố và mở rộng kiến thức BGĐT; BP 

7 
12 

SHL 
Chủ điểm: Hà Nội ngàn năm yêu dấu. Kết 

bạn cùng tiến. 

 

       

 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 27 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 25 

Ngày 13 tháng 9 năm 2023 

Tổ trưởng 

 

 

 

Lê Thị Đoan Trang 

 


